
 
 
 
 
 
 
 
 

Số 35 + 36 Ngày 31 tháng 12 năm 2008 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

28-11-2008 Quyết ñịnh số 3530/2008/Qð-UBND về việc bàn giao 
Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Trường ðại học 
Hùng Vương. 5 

16-12-2008 Quyết ñịnh số 3817/2008/Qð-UBND về một số chủ 
trương, biện pháp quản lý và ñiều hành ngân sách ñịa 
phương năm 2009. 11 

25-12-2008 Quyết ñịnh số 3969/2008/Qð-UBND v/v Ban hành chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn 
phòng UBND tỉnh. 20 

 
 

 

 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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HðND HUYỆN PHÙ NINH 

19-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh. 24 

19-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân 
sách Nhà nước trên ñịa bàn, thu chi ngân sách ñịa phương, 
phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009. 31 

19-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HðND về phân bổ các nguồn 
vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009. 35 

19-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HðND- về nội dung các kỳ 
họp; chương trình giám sát của HðND huyện Phù Ninh 
năm 2009. 41 

 
HðND HUYỆN TAM NÔNG 

 

25-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2009. 45 

25-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HðND v/v Phân bổ quỹ xây 
dựng trường học thu ñược năm 2008 còn lại và ñiều chỉnh 
một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HðND - 
KXVII của Hội ñồng nhân dân huyện khóa XVII. 52 

25-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HðND về phổ biến bậc trung 
học huyện Tam Nông giai ñoạn 2008-2010 và ñịnh hướng 
ñến năm 2015. 54 

 
PHẦN II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

16-12-2008 Quyết ñịnh số 3791/Qð-UBND v/v duyệt ñơn giá cho 
thuê ñất áp dụng cho Công ty TNHH một thành viên 
Pangrim Neotex. 61 

19-12-2008 Quyết ñịnh số 3865/Qð-UBND về việc phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái ñịnh cư dự án ñường cao 
tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc xã Phượng Lâu và xã Kim 
ðức, thành phố Việt Trì. 62 
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31-12-2008 Quyết ñịnh số 4123/Qð-UBND về việc phê duyệt Chương 
trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2008 – 2012. 67 

31-12-2008 Quyết ñịnh số 4124/Qð-UBND về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm 
công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ giai ñoạn 2006 – 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020. 74 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

16-12-2008 Quyết ñịnh số 3792/Qð-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ cước 
vận chuyển phân bón cho nông dân vụ chiêm xuân năm 
2008 -2009. 80 

16-12-2008 Quyết ñịnh số 3796/Qð-UBND v/v duyệt giá ñất ñể thu 
tiền sử dụng ñất ñối với một số doanh nghiệp trên ñịa bàn 
các huyện. 82 

18-12-2008 Quyết ñịnh số 3834/Qð-UBND v/v Duyệt ñiều chỉnh tổng 
mức ñầu tư Dự án phát triển nông thôn thôn tổng hợp giảm 
nghèo tỉnh Phú Thọ. 84 

22-12-2008 Quyết ñịnh số 3898/Qð-UBND v/v ban hành ðề án thí 
ñiểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng 
ñơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở, UBND cấp huyện. 86 

22-12-2008 Quyết ñịnh số 3903/Qð-UBND v/v thành lập Chi cục Bảo 
vệ môi trường Phú Thọ. 98 

23-12-2008 Quyết ñịnh số 3941/Qð-UBND v/v công nhận Trường 
mầm non Lê ðồng, phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ ñạt 
chuẩn quốc gia mức ñộ I. 101 

23-12-2008 Quyết ñịnh số 3942/Qð-UBND v/v công nhận Trường 
mầm non Bằng Luân, xã Bằng Luân huyện ðoan Hùng ñạt 
chuẩn quốc gia mức ñộ I. 102 

23-12-2008 Quyết ñịnh số 3943/Qð-UBND v/v công nhận Trường 
mầm non Minh Nông, xã Minh Nông thành phố Việt Trì 
ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ I. 103 

23-12-2008 Quyết ñịnh số 3951/Qð-UBND v/v cấp hỗ trợ kinh phí do 
miễn thu thủy lợi phí cho các Hợp tác xã. 104 
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23-12-2008 Quyết ñịnh số 3952/Qð-UBND v/v Giao chỉ tiêu biên chế 
hành chính sự nghiệp năm 2009. 106 

24-12-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác ñảm 
bảo trật tự an toàn giao thông nâng cao chất lượng phục vụ 
vận tải hành khách dịp Tết Nguyên ñán và mùa Lễ hội 
xuân Kỷ Sửu 2009. 108 

24-12-2008 Quyết ñịnh số 3962/Qð-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông ñến năm 
2020. 110 

24-12-2008 Quyết ñịnh số 4010/Qð-UBND về việc giải thể Trung tâm 
Lưu trữ và Công báo trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân 
dân tỉnh. 126 

25-12-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống ñói, rét và dịch bệnh cho ñàn trâu, bò vụ 
ðông xuân 2008 – 2009. 127 

25-12-2008 Quyết ñịnh số 3973/Qð-UBND về việc công nhận Trường 
Trung học Cơ sở Chu Hóa, xã Chu Hóa thành phố Việt Trì 
ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2001 -2010. 129 

25-12-2008 Quyết ñịnh số 3974/Qð-UBND về việc công nhận Trường 
Trung học Cơ sở Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa 
ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2001 -2010. 130 

25-12-2008 Quyết ñịnh số 3975/Qð-UBND về việc công nhận Trường 
Trung học Cơ sở Trưng Vương, xã Trưng Vương thành 
phố Việt Trì ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2001 -2010. 131 

26-12-2008 Quyết ñịnh số 3983/Qð-UBND về việc duyệt phương án 
tổng thể giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Ngọc Tháp và 
ñoạn tuyến nối QL2 - QL32 - thuộc dự án ðường Hồ Chí 
Minh (bước dự án ñầu tư ñiều chỉnh). 132 

26-12-2008 Quyết ñịnh số 4009/Qð-UBND v/v Duyệt ñiều chuyển 
vốn ñầu tư xây dựng cơ bản một số dự án nước sinh hoạt 
và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008. 136 

31-12-2008 Quyết ñịnh số 4086/Qð-UBND về việc bổ nhiệm có thời 
hạn giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Phú Thọ. 137 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 3530/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Việt Trì, ngày 28 tháng 11 năm 2008 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bàn giao Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Trường ðại học Hùng Vương 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Thông tư 02/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng và Văn bản 

số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về tổ chức 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3466/2005/Qð-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực thuộc 
Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Bàn giao nguyên trạng Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – 

xã hội trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ về Trường ðại học Hùng Vương 
quản lý. 

 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ có trách 

nhiệm bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban quản lý các dự án xây dựng 
khối văn hóa – xã hội; bàn giao hồ sơ cán bộ, viên chức và các trang thiết bị (như phụ 
biểu kèm theo) từ Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa xã hội thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh về Trường ðại học Hùng Vương, xong trước ngày 05 tháng 12 
năm 2008. 

 
Giao Phó Trưởng Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội phụ 

trách Ban quản lý dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội ñể tiếp nhận bàn giao có 
trách nhiệm duy trì hoạt ñộng của Ban. 

 
ðiều 2. Hiệu trưởng Trường ðại học Hùng Vương có trách nhiệm tiếp nhận và 

quyết ñịnh về hoạt ñộng của Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội; 
bố trí số viên chức, trang thiết bị ñược bàn giao phù hợp tình hình thực tế và quy ñịnh 
hiện hành của Nhà nước. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
Giám ñốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường ðại học Hùng Vương, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành căn cứ Quyết ñịnh thi hành. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(ðã ký) 

 
Nguyễn Ngọc Hải 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÚ THỌ 
BAN QL CÁC DA KHỐI VHXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ðỊNH BÀN GIAO CHO TRƯỜNG ðẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
TÍNH ðẾN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008 

(Theo Quyết ñịnh số 3530/2008/Qð-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Thọ và 
Biên bản số 502/BB-VP ngày 19/12/2008 của Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

Nguyên giá 
Giá trị ñã khấu 

hao 

STT Tên TSCð 

Năm 
ñưa 
vào 
SD 

ðơn 
vị tính 

Số 
lượng 

ðơn giá Thành tiền 

Tỷ 
lệ 

khấ
u 

hao 

Giá trị ñã 
khấu hao 

Giá trị còn lại 
Ghi 
chú 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Tài sản do Ban mua sắm          
1 Bàn ghế làm việc bằng gỗ 2008 Bộ 1 6.900.000 6.900.000 10 - 6.900.000  
2 Bàn ñể máy Fax 2006 Chiếc 1 220.000 220.000 10 44.000 176.000  
3 Bàn ñể tài liệu 2006 Chiếc 1 290.000 290.000 10 29.000 261.000  
4 Bàn gỗ phòng họp 2006 Chiếc 1 7.000.000 7.000.000 10 1.400.000 5.600.000  
5 Bàn ghế uống nước gỗ nghiến 2006 Bộ 1 750.000 750.000 10 150.000 600.000  
6 Bàn làm việc Xuân Hòa 2006 Cái 1 650.000 650.000 10 65.000 585.000  
7 Bàn làm việc Xuân Hòa 2008 Cái 3 920.000 2.760.000 10 - 2.760.000  
8 Bàn làm việc Xuân Hòa 2006 Cái 5 780.000 3.900.000 10 390.000 3.510.000  
9 Bàn làm việc Xuân Hòa 2006 Cái 1 950.000 950.000 10 95.000 855.000  
10 Bàn uống nước Xuân Hòa 2006 Cái 1 300.000 300.000 10 60.000 240.000  
11 Bàn vi tính 2006 Cái 1 400.000 400.000 10 80.000 320.000  


